
TRƯỜNG MN LONG HƯNG

TT Nội dung Tổng dự toán ngân
sách nhà nước cấp

Tổng kinh phí
phải tiết kiệm

Tổng kinh phí được
sứ dụng

Ghi chú

I Dự toán được ngân sách nhà nước cấp chi
các hoạt động của đơn vị 6,378,157,000 0 6,378,157,000

1 Chi hoạt động thường xuyên 5,677,340,000 0 5,677,340,000

2 Chi hoạt động không thường xuyên 700,817,000 0 700,817,000

- Chi cấp bù học phí 817,000 817,000

- Chi tham quan học tập 0 0

- Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà
trường 500,000,000 500,000,000

- Chi mua sắm, tăng cường trang thiết bị cho
nhà trường 200,000,000 200,000,000

- Chi khác 0 0

II Thực hiện dự án xây dựng CSVC, mua
sắm thiết bị, đồ dùng dạy học 0 0

1 Dự án xây dựng cơ sở vật chất 0 0
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2 Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học 0 0

III Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp 6,378,157,000 0 6,378,157,000

Vũ Thị Mai Anh

Long H- ng, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2024

thñ tr- ëng ®¬n vÞ



TT Nội dung Tổng kinh phí
được nhà nước

cấp

Tổng kinh phí
phải tiết kiệm

Tổng kinh phí
được sứ dụng chi

Tổng kinh phí đã
sử dụng chi

Ghi chú

I Tổng ngân sách được cấp 6,022,184,000 0 6,022,184,000 6,022,184,000

II Nội dung ngân sách nhà nước cấp

1 Chi hoạt động thường xuyên 5,318,539,000 0 5,318,539,000 5,318,539,000

- Chi lương và các khoản phụ cấp theo
lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên 4,010,296,341 4,010,296,341 4,010,296,341

- Chi hoạt động chuyên môn; 263,539,946 263,539,946 263,539,946

- Chi mua sắm, sửa chữa tăng cường CSVC 811,830,000 811,830,000 811,830,000

- Chi quản lý hành chính (duy trì hoạt
động thường xuyên của nhà trường) 113,528,713 113,528,713 113,528,713

 - Chi khác 119,344,000 119,344,000 119,344,000

2 Chi hoạt động không thường xuyên 703,645,000 0 703,645,000 703,645,000
- Chi cấp bù học phí + Hỗ trợ ăn trưa cho 3,645,000 3,645,000 3,645,000
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- Chi cấp bù học phí + Hỗ trợ ăn trưa cho
trẻ

3,645,000 3,645,000 3,645,000

 - Chi hỗ trợ xét tốt nghiệp 0 0 0

- Chi tham quan học tập 0 0 0
- Chi cải tạo, sửa chữa CSVC của nhà
trường 700,000,000 700,000,000 700,000,000

- Chi mua sắm tăng cường trang thiết bị
cho nhà trường 0 0 0

- Chi khác 0 0 0 0

3 Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm
thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em 0 0 0 0

- Dự án xây dựng CSVC 0 0 0 0

- Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học 0 0 0 0

Vũ Thị Mai Anh

Long H- ng, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2024
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1 Tiền học phí 430 204,030,000 204,030,000

Nhà trẻ 90 63.000đ/1tháng 51,030,000 51,030,000

Mẫu giáo
(460 - miễn 120 trẻ 5 tuổi ) 340 50.000đ/1tháng 153,000,000 153,000,000

2 Tiền điện điều hòa 650 15.000đ/1tháng 87,750,000 87,750,000

3 Tiền nước uống 650 6.000đ/1tháng 35,100,000 35,100,000

4 Tiền vệ sinh 650 8.000đ/1tháng 46,800,000 46,800,000

5 Tiền công trông thứ 7 460 120.000đ/1tháng 496,800,000 496,800,000

6 Tiền công chăm sóc bán trú 650 180.000đ/1tháng 1,053,000,000 1,053,000,000

1,923,480,000 1,923,480,000
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Công khai dự toán khoản đóng góp từ học sinh

và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ

Năm học : 2024-2025

I, Các khoản tiền đóng góp từ học sinh

TT Danh mục thu Số học
sinh Định mức thu Tổng kinh phí

dự toán
Tổng kinh phí

thực tế thu được
Tổng kinh phí

phải nộp đi
Tổng kinh phí
được để lại chi

Tổng cộng 1,923,480,000 1,923,480,000

Long H- ng, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2024
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Tổng cộng

II. Số tiền được viện trợ ,tài trợ, được biếu tặng, ủng hộ

Danh mục Số tiền ghi chú

Số tiền đơn vị được  viện trợ,tài trợ, biếu tặng, ủng hộ
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Số dư đầu ký

1 Tiền học phí 909,290,492 332,900,000 1,242,190,492 364,196,050 877,994,442

2 Tiền điện 10,000 44,660,000 44,670,000 44,670,000 0

3 Tiền nước uống 14,000 38,280,000 38,294,000 38,294,000 0

4 Tiền vệ sinh 672,000 31,885,000 32,557,000 32,557,000 0

5 Tiền công trông thứ 7 0 658,440,000 658,440,000 658,440,000 0

6 Tiền công chăm sóc bán trú 0 938,700,000 938,700,000 938,700,000 0

909,986,492 2,044,865,000 0 2,954,851,492 2,076,857,050 877,994,442

Tổng kinh phí số
tiền đã chi

Tổng kinh phí số
tiền còn lại Ghi chú
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THÔNG BÁO
Công khai quyết toán khoản đóng góp từ học sinh

và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ
Năm học : 2023 -2024

I, Các khoản tiền đóng góp từ học sinh

TT Danh mục quyết toán Tổng kinh phí
thu được

Tổng kinh
phí phải
nộp đi

Tổng kinh phí
được để lại chi

Tổng kinh phí đã
chi

Kinh phí còn
lại chuyển năm

học sau

Tổng cộng

II. Số tiền được viện trợ ,tài trợ, được biếu tặng, ủng hộ

Danh mục Tổng kinh phí số tiền thu
được

Số tiền đơn vị được  viện trợ,tài
trợ, biếu tặng, ủng hộ

Long Hưng, ngày 01 tháng 6 năm 2024
thñ tr- ëng ®¬n vÞ

Vũ Thị Mai Anh

trợ, biếu tặng, ủng hộ
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